
TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ CÔNG TY

1 2010040020 Huỳnh Chí Nguyện C22CK1 Cơ khí
CÔNG TY TNHH KING WOOD VN Khu Công Nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương

2 2010040029 Phạm Quỳnh C22CK1 Cơ khí
CÔNG TY TNHH KING WOOD VN Khu Công Nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương

3 2010040006 Nguyễn Thanh Tùng C22CK1 Cơ khí
CÔNG TY TNHH KING WOOD VN Khu Công Nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương

4 2010040024 Đặng Quang Vinh C22CK1 Cơ khí
CÔNG TY TNHH KING WOOD VN Khu Công Nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương

5 2010040031 Trần Văn Trường An C22CK2 Cơ khí
CÔNG TY TNHH KING WOOD VN Khu Công Nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương

6 2010040036 Võ Trung Hậu C22CK2 Cơ khí
CÔNG TY TNHH KING WOOD VN Khu Công Nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương

7 2010040032 Lý Văn Hùng C22CK2 Cơ khí
CÔNG TY TNHH KING WOOD VN Khu Công Nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương

8 2010040045 Nguyễn Thanh Nhân C22CK2 Cơ khí
CÔNG TY TNHH KING WOOD VN Khu Công Nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương

9 2010040039 Nguyễn Văn Thiện C22CK2 Cơ khí
CÔNG TY TNHH KING WOOD VN Khu Công Nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương

10 2010040027 Nguyễn Hữu Thịnh C22CK2 Cơ khí
CÔNG TY TNHH KING WOOD VN Khu Công Nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương
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11 2010030013 Ngô Thành Đạt C22DDT Điện, điện tử
CÔNG TY TNHH KING WOOD VN Khu Công Nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương

12 2010030002 Trần Minh Nhựt C22DDT Điện, điện tử
CÔNG TY TNHH KING WOOD VN Khu Công Nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương

13 2010040038 Nguyễn Trần Quốc Bảo C22CK2 Cơ khí
Alpha Autosystem Nhà xưởng xây sẵn lô B, B2-1c, KCN Long 

Hậu, Long An

14 2010010076 Võ Khắc Huy C22CK2 Cơ khí
Alpha Autosystem Nhà xưởng xây sẵn lô B, B2-1c, KCN Long 

Hậu, Long An

15 2010040073 Phan Thanh Tuấn Anh C22CK3 Cơ khí
Alpha Autosystem Nhà xưởng xây sẵn lô B, B2-1c, KCN Long 

Hậu, Long An

16 2010040076 Nguyễn Tuấn Vũ C22CK3 Cơ khí
Alpha Autosystem Nhà xưởng xây sẵn lô B, B2-1c, KCN Long 

Hậu, Long An

17 2010030029 Trần Ngọc Hoài Bảo C22DDT Điện, điện tử
Công Ty Cổ phần Dược phẩm 

Savipharm

Lô Z01-02-03a, KCX Tân Thuận, Q7

18 2010030033 Lương Chánh Hưng C22DDT Điện, điện tử
Công Ty Cổ phần Dược phẩm 

Savipharm

Lô Z01-02-03a, KCX Tân Thuận, Q7

19 2010030014 Lê Hoàng Khải C22DDT Điện, điện tử
Công Ty Cổ phần Dược phẩm 

Savipharm

Lô Z01-02-03a, KCX Tân Thuận, Q7

20 2010030027 Nguyễn Tấn Tài C22DDT Điện, điện tử
Công Ty Cổ phần Dược phẩm 

Savipharm

Lô Z01-02-03a, KCX Tân Thuận, Q7
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21 2010040034 Huỳnh Tấn Thành C22CK2 Cơ khí
Công ty METKRATF Khu C, Lô S, KCX Tân Thuận Đường số 19, 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Ch

22 2010040022 Nguyễn Thành Luân C22CK1 Cơ khí
Công ty METKRATF Khu C, Lô S, KCX Tân Thuận Đường số 19, 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Ch

23 2010040062 Lê Trần Tấn Phát C22CK3 Cơ khí
Công ty METKRATF Khu C, Lô S, KCX Tân Thuận Đường số 19, 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Ch

24 2010040016 Trà Anh Kiệt C22CK1 Cơ khí
Kobayashi Khu kỹ nghệ Việt -Nhật, KCN Hiệp Phước, 

Nhà Bè

25 2010040030 Phan Hoài Bảo C22CK2 Cơ khí
Kobayashi Khu kỹ nghệ Việt -Nhật, KCN Hiệp Phước, 

Nhà Bè

26 2010040037 Trần Văn Tình C22CK2 Cơ khí
Kobayashi Khu kỹ nghệ Việt -Nhật, KCN Hiệp Phước, 

Nhà Bè

27 2010040011 Nguyễn Văn Nở C22CK1 Cơ khí
Tsurumi pump Khu kỹ nghệ Việt -Nhật, KCN Hiệp Phước, 

Nhà Bè

28 2010040060 Phạm Thanh Bình C22CK3 Cơ khí
Tsurumi pump Khu kỹ nghệ Việt -Nhật, KCN Hiệp Phước, 

Nhà Bè

29 2010040001 Huỳnh Hửu Trí C22CK1 Cơ khí
Tsurumi pump Khu kỹ nghệ Việt -Nhật, KCN Hiệp Phước, 

Nhà Bè

30 2010040014 Lê Minh Kha C22CK1 Cơ khí
Vinamilk green fram Ấp Long Thịnh xã, Long Khánh, Bến Cầu, 

Tây Ninh
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31 2010040013 Trần Trung Tín C22CK1 Cơ khí
Vinamilk green fram Ấp Long Thịnh xã, Long Khánh, Bến Cầu, 

Tây Ninh

32 2010040072 Nguyễn Ngọc Thanh Duy C22CK3 Cơ khí
TNHH ISHISEI Việt Nam Lô EB3, Đường 19A, KCN Hiệp Phước, xã 

Hiệp Phước, Nhà Bè

33 2010100106 Trần Minh Trung C22CK3 Cơ khí
TNHH ISHISEI Việt Nam Lô EB3, Đường 19A, KCN Hiệp Phước, xã 

Hiệp Phước, Nhà Bè

34 2010040042 Đoàn Khánh Linh C22CK2 Cơ khí
Mitek Việt Nam A5building- Tân Thuận Đông-Q7

35 2010030007 Võ Tuấn Kiệt C22DDT Điện, điện tử
Mitek Việt Nam Số 08 Tân Trào Phường Tân Phú, Office 5 

Tòa nhà UOA

36 2010040046 Phan Anh Hào C22CK2 Cơ khí
SaiLun KCN Phước Đông, Tây Ninh

37 2010040047 Nguyễn Thành Lợi C22CK2 Cơ khí
SaiLun KCN Phước Đông, Tây Ninh

38 2010040005 Nguyễn Trọng Nghĩa C22CK1 Cơ khí
Công ty cổ phần 
Kỹ thuật cơ điện 

MEE

Lô HT-E 10-6-9 KCN Hiệp Phước, Nhà Bè

39 2010040012 Ngô Gia Bảo C22CK1 Cơ khí
Công Ty Cổ Phần PHL Long An

40 2010040035 Nguyễn Thanh Tùng C22CK2 Cơ khí
Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch 

Vụ bảo vệ Hoàng Bách

Quận 2
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41 2010030019 Nguyễn Trường Phi C22DDT Điện, điện tử
Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam 198 Hoàng Văn Thụ, P9, Q.Phú Nhuận, 

TPHCM

42 2010030004 Trần Thiên Tứ C22DDT Điện, điện tử
Công ty cp thang máy Hoàng Triều 136 TL 10 Phạm Văn Hai, Bình Chánh

43 2010030018 Nguyễn Đông Khoa C22DDT Điện, điện tử
Công ty quản lý BĐS independen KBT sông ông lớn , Bình Chánh

44 2010040071 Phạm Hoàng Thái C22CK3 Cơ khí
Công ty RKW Việt Nam Lô 22 đường B, KCN Tân Tạo, Quận Bình 

Tân

45 2010030011 Nguyễn Lý Khang C22DDT Điện, điện tử
Cty TNHH Kỹ thuật-Xây dựng-Cơ 

điện Thái Bình Dương

 Tòa nhà 3 Bees Tower, 281 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 10,  Quận Phú Nhuận, TP Hồ 

46 2010040074 Lê Tuấn Khanh C22CK3 Cơ khí
Cty TNHH Lập Phúc 193 Gò Ô Môi, KP 2, P. Phú Thuận, Quận 

7, Tp.Hồ Chí Minh

47 2010030008 Trần Hoài Phong C22DDT Điện, điện tử
CTY Xuất nhập khẩu Minh Thành 179/39/5 Hoà Bình, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

48 2010030028 Nguyễn Văn Thống C22DDT Điện, điện tử
DENTSU KENSETSU VIỆT NAM 

CO.,LTD

Tầng 4, 55-57 đường Nguyễn Văn Giai, 

phường ĐaKao, quận 1, Hồ Chí Minh

49 2010040044 Nguyễn Tấn Lộc C22CK2 Cơ khí
LDGEMS 12 đường Đông Thuận 23, Q12

50 2010030015 Trần Võ Trường Giang C22DDT Điện, điện tử
T&K Cát Lái, Quận 2
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51 2010030012 Nguyễn Trọng Tín C22DDT Điện, điện tử
Thang máy Huy Hoàng Đường R, An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh 

52 2010040069 Lưu Chí Tài C22CK3 Cơ khí
TNHH Đại Thành 47/78 Đường 2, phường An Phú, Thủ Đức

53 2010040077 Du Phi Minh C22CK3 Cơ khí
TNHH Lập Phúc 193 Gò Ô Môi, KP 2, phường Phú Thuận, 

Quận 7

54 2010040019 Phan Tấn Trường C22CK1 Cơ khí
TNHH Minh Phát lô B khu D xã tân phú trung ấp trạm bơm 

huyện củ chi thành phố HCM

55 2010040067 Tạ Thanh Sang C22CK3 Cơ khí
TNHH Việt Nhật Lô EB19, đường số 19, KCN Hiệp Phước, 

Nhà Bè

56 2010040051 Huỳnh Quốc Mạnh C22CK3 Cơ khí
Trung tâm chăm sóc và bảo dưỡng ô 

tô AUTO TH

Số 2 đường số 6 Phạm Hùng, Quận 8

57 2010030026 Trương Quốc Lượng C22DDT Điện, điện tử
Trường Cao Đẳng Xây Dựng 

TP.HCM

190 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ , 

TP.Thủ Đức,

58 2010040050 Trương Phước Lợi C22CK2 Cơ khí
Bầu Trời Việt SA9-2 Sky Garden1, Phú Mỹ - Quận 7

59 2010040049 Đỗ Nguyễn Thanh Hoàng C22CK2 Cơ khí
Cơ khí chính xác Việt Mỹ Lô D6, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè

60 2010030017 Nguyễn Trung Nguyên C22DDT Điện, điện tử
Công ty cổ phần 
Kỹ thuật cơ điện 

MEE 

đã thay đổi nơi làm việc, chưa cập nhật
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61 2010040018 Lương Quốc Huy C22CK1 Cơ khí
Thực hiện NVQS

62 2010040064 Nguyễn Quang Tấn Lợi C22CK3 Cơ khí
Thực hiện NVQS

63 2010040043 Nguyễn Minh Triết C22CK2 Cơ khí
Đi học tiếp

64 2010040053 Lê Duy Linh C22CK3 Cơ khí
Đi học tiếp

65 2010040052 Phạm Minh Toàn C22CK3 Cơ khí
Đi học tiếp

66 2010040055 Ksor Quang Trung C22CK3 Cơ khí
Đi học tiếp


